
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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DANH SÁCH THẺ SINH VIÊN - CƠ SỞ GÒ VẤP
STT Ngành MSSV Lớp Họ tên Sinh viên Ngày Sinh

1 Dược 2213360054 02DS14C1 Nguyễn Hải  Vân 31/10/2003

2 Dược 2223240130 02DS15A1 Nguyễn Gia Đông 25/01/1996

3 Dược 2203240269 02DS15A1 Nguyễn Thị Thanh Trúc 16/04/2002

4 Dược 2223180028 02DS15A1 Nguyễn Thị Bích Tuyền 10/12/1991

5 Dược 2223240168 02DS15A1 Võ Hoài Ân 19/07/2004

6 Dược 2223240222 02DS15A1 Lê Thị Kim Phụng 15/08/2004

7 Dược 2223240208 02DS15A1 Lê Hoàng Thanh Ngân 11/11/2004

8 Dược 2223240186 02DS15B1 Lê Hồ Thanh Đông 24/03/1997

9 Dược 2223240006 02DS15B1 Nguyễn Trần Hiếu Anh 28/3/1993

10 Dược 2223240199 02DS15B1 Lê Thùy Hà Ni 22/03/1989

11 Dược 2223180065 02DS15B1 Lê Hồ Phương 17/06/1980

12 Dược 2223360231 02DS15C1 Hoàng Kim Anh Thư 18/03/2006

13 Dược 2223360366 02DS15C1 Phan Văn Tài 27/07/2007

14 Dược 2223360254 02DS15C1 Lê Võ Khánh Như 21/12/2007

15 Dược 2223360126 02DS15C1 Trần Hương Giang 12/03/2007

16 Dược 2223360293 02DS15C1 Nguyễn Văn An 13/11/2007

17 Dược 2223360127 02DS15C1 Nguyễn Ngọc Minh Anh 21/12/2007

18 Dược 2223360321 02DS15C1 Trần Ngọc Thanh Tâm 24/02/2007

19 Dược 2223360419 02DS15C1 Trần Minh Thái 30/08/2007

20 Dược 2223360170 02DS15C1 Nguyễn Ánh Kim Sa 28/11/2007

21 Dược 2223360398 02DS15C1 Nguyễn Đoàn Hiển Đạt 18/12/2007

22 Dược 2223360178 02DS15D1 Trần Thị Thanh Hà 09/08/1988

23 Dược 2223360476 02DS15D1 Phan Văn Thành 03/08/2000

24 Dược 2223360489 02DS15D1 Phạm Thảo Vy 27/04/2007

25 Điều Dưỡng 2203360083 02DD13C1 Quảng Thị Bích Hồng 11/10/2005

26 Điều dưỡng 2213360163 02DD14C1 Nguyễn Thị Bích Phượng 18/09/2003



STT Ngành MSSV Lớp Họ tên Sinh viên Ngày Sinh
27 Điều dưỡng 2223240201 02DD15A1 Hà Thị Mỹ Chinh 03/01/2004

28 Điều dưỡng 2223240161 02DD15A1 Bích Hường Niê 18/03/1996

29 Điều dưỡng 2223240192 02DD15B1 Nguyễn Thị Mọng Ước 09/07/2004

30 Điều dưỡng 2223360356 02DD15C1 Nguyễn Hoàng Tường Vy 27/10/2007

31 Điều dưỡng 2223360224 02DD15C1 Nguyễn Thị Hà 19/01/2001

32 Điều dưỡng 2223360413 02DD15C1 Lê Thanh Vy 24/10/2007

33 Điều dưỡng 2223360273 02DD15C1 Nguyễn En - Ny 24/01/2007

34 Điều dưỡng 2223360284 02DD15C1 Hà Bảo Anh 03/09/2007

35 Điều dưỡng 2223360514 02DD15C1 Lê Minh Thiện 18/10/2002

36 Điều dưỡng 2223360100 02DD15C1 Dương Minh Khôi 02/08/2006

37 Điều dưỡng 2223360255 02DD15C1 Bùi Minh Khang 06/05/2007

38 Điều dưỡng 2223360417 02DD15C1 Đoàn Xuân Phương An 09/11/2007

39 Điều dưỡng 2223360416 02DD15D1 Nguyễn Thuỵ Giang Thy 07/02/2000

40 Hộ sinh 2223360499 02HS15C1 Trần Ngọc Trân Trân 13/01/2007

41 Hướng dẫn du lịch 2223360437 02DL15C1 Phan Thị Bé Thảo 30/04/2007

42 Hướng dẫn du lịch 2223360198 02DL15C1 Đặng Thế Hùng 21/12/2006

43 Hướng dẫn du lịch 2223360283 02DL15C1 Trần Như Châu Thanh Hòa 16/04/2007

44 Hướng dẫn du lịch 2223360148 02DL15C1 Ngô Mỹ Ngọc 07/10/2007

45 Hướng dẫn du lịch 2223360329 02DL15C1 Du Quế Ân 10/07/2007

46 Hướng dẫn du lịch 2223360316 02DL15C1 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 19/08/2007

47 Hướng dẫn du lịch 2223360201 02DL15C1 Bùi Ngọc Vân Vy 17/03/2007

48 Hướng dẫn du lịch 2223360180 02DL15C1 Nguyễn Anh Thư 30/03/2007

49 Hướng dẫn du lịch 2223360498 02DL15C1 Nguyễn Trọng Khang 14/12/2007

50 Kế toán doanh nghiệp 2223240060 01KT15A1 Đoàn Ngọc Trâm 07/03/2002

51 Kế toán doanh nghiệp 2213360193 02KT14C1 Nguyễn Ngọc Trâm 27/3/2006

52 Kế toán doanh nghiệp 2223240166 02KT15B1 Huỳnh Thị Thùy Châu 02/09/2000

53 Kế toán doanh nghiệp 2223360323 02KT15C1 Phạm Ngọc Thanh Loan 19/08/2007

54 Kế toán doanh nghiệp 2223360153 02KT15C1 Nguyễn Thị Yến Như 20/07/2007

55 Kế toán doanh nghiệp 2223360490 02KT15C1 Phạm Thị Ngọc Hân 05/09/2007



STT Ngành MSSV Lớp Họ tên Sinh viên Ngày Sinh
56 Kế toán doanh nghiệp 2223360233 02KT15C1 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 19/07/2007

57 Marketing 2223240233 02MK15B1 Lê Trọng Nghĩa 08/05/2003

58 Marketing 2223360494 02MK15C1 Lê Văn Phúc 21/02/2007

59 Marketing 2223360368 02MK15C1 Cao Minh Nhật 06/12/2007

60 Marketing 2223360434 02MK15C1 Trần Ngọc Uyên Phương 19/09/20077

61 Marketing 2223360056 02MK15C1 Lê Thị Tâm 02/10/1999

62 Marketing 2223360197 02MK15C1 Nguyễn Thị Thảo 28/05/2006

63 Marketing 2223360441 02MK15C1 Nguyễn Thị Ngọc Linh 08/05/2007

64 Marketing 2223360520 02MK15C1 Trần Phương Thanh 05/05/2007

65 Marketing 2223360244 02MK15C1 Hứa Thị Hạnh Trúc 21/07/2007

66 Marketing 2223360465 02MK15C1 Vũ Cẩm Tú 19/02/2006

67 Marketing 2223360440 02MK15C1 Nguyễn Đình Thảo Uyên 26/08/2006

68 Marketing 2223360175 02MK15C1 Huỳnh Tấn Thông 15/12/2003

69 Marketing 2223360348 02MK15C1 Trần Nguyễn Hòa Nhã 22/11/2007

70 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 2223360145 02DN15C1 Đinh Thị Ái Nhi 12/07/2007

71 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 2223360065 02DN15C1 Đinh Thanh Huy 07/10/2004

72 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 2223360162 02DN15D1 Nguyễn Mạnh Cường 27/09/2003

73 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 2223360505 02DN15D1 Võ Trung Toán 06/12/1997

74 Thiết kế đồ họa 2223180078 02DH15A1 Nguyễn Thị Kiều Ngân 15/08/1991

75 Thiết kế đồ họa 2223360364 02DH15C1 Lưu Tuấn Việt 31/10/2007

76 Thiết kế đồ họa 2223360349 02DH15C1 Nguyễn Tấn Thuận 24/11/2007

77 Thiết kế đồ họa 2223360260 02DH15C1 Trương Trần Mạnh Khôi 11/04/2007

78 Thiết kế đồ họa 2223360193 02DH15C1 Trần Thái Kim 26/10/2007

79 Thiết kế đồ họa 2223360042 02DH15C1 Đặng Xuân Nhật 10/11/2001

80 Thiết kế đồ họa 2223360504 02DH15C1 Nguyễn Minh Khôi 24/06/2006

81 Thiết kế đồ họa 2223360491 02DH15C1 Lê Nguyễn Bảo Trân 11/05/2007

82 Thiết kế đồ họa 2223360390 02DH15C1 Nguyễn Hàn Nhật Đông 10/01/2007

83 Thiết kế đồ họa 2223360432 02DH15C1 Nhữ Bảo Hân 14/10/2007

84 Thiết kế đồ họa 2223360185 02DH15C1 Vũ Huy Hoàng 14/04/2006



STT Ngành MSSV Lớp Họ tên Sinh viên Ngày Sinh
85 Thiết kế đồ họa 2223360430 02DH15C1 Nguyễn Kỳ Anh 15/07/2007

86 Thiết kế đồ họa 2223360474 02DH15C1 Nguyễn Thị Phương Anh 08/10/2007

87 Thiết kế đồ họa 2223360103 02DH15C1 Trần Vương Khánh 10/08/2007

88 Thiết kế đồ họa 2223360150 02DH15C1 Phạm Đức Hiếu 22/12/2007

89 Thiết kế và quản lý website 2223360525 02TW15C1 Nguyễn Đức Anh 26/02/2006

90 Thiết kế và quản lý website 2223360506 02TW15C1 Lý Hữu Lợi 02/07/2005

91 Thiết kế và quản lý website 2223360470 02TW15C1 Trần Phúc Thành 28/10/2006

92 Ưng dụng phần mềm 2223240164 01PM15B1 Vương Văn Phước 19/02/1993

93 Ưng dụng phần mềm 2223360500 02PM15C1 Nguyễn Hoàng Quốc Bảo 10/09/2007

94 Ưng dụng phần mềm 2223360394 02PM15C1 Hồ Minh Hoàng 24/07/2007

95 Ưng dụng phần mềm 2223360249 02PM15C1 Phan Huỳnh Minh Tuấn 02/12/2007

96 Ưng dụng phần mềm 2223360352 02PM15C1 Trần Phúc Lộc 25/09/2007

97 Ưng dụng phần mềm 2223360309 02PM15C1 Lê Hoàng Quân 21/09/2007

98 Ưng dụng phần mềm 2223360485 02PM15C1 Nghiêm Tấn Đạt 20/12/2007

99 Ưng dụng phần mềm 2223360457 02PM15C1 Nguyễn Trương Hoàng Hiệp 27/05/2007

100 Ưng dụng phần mềm 2223360384 02PM15C1 Võ Nguyễn Minh Hưng 16/10/2007

101 Ưng dụng phần mềm 2223360493 02PM15D1 Võ Tấn Được 19/08/2002

102 Xây dựng dân dụng và công nghiệp 2223360238 02XD15C1 Lê Đình Đạt 29/01/2007

103 Y sỹ 2203240063 02YS13B1 Nguyễn Văn Hạnh 23/11/1993

104 Y sỹ 2223240195 02YS15A1 Đào Tấn Nhật 27/04/2004

105 Y sỹ 2223240202 02YS15A1 Nguyễn Đăng Khoa 14/08/2004

106 Y sỹ 2223240229 02YS15A1 Mai Thị Linh Huệ 13/07/2003

107 Y sỹ 2223240207 02YS15A1 Võ Phan Kiều Oanh 19/11/2004

TPHCM, Ngày 20  tháng 09 năm 2022
Phòng Đào Tạo


